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	4
	1
	TAnh - 11A3
	
	
	
	
	
	TAnh - 6A1
	
	TAnh - 7A1
	

	
	2
	TAnh - 12A2
	
	
	
	
	
	TAnh - 9A1
	
	TAnh - 7A1
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	TAnh - 9A1
	
	TAnh - 7A2
	

	
	4
	TAnh - 12A1
	
	
	
	
	
	TAnh - 6A2
	
	TAnh - 9A3
	

	
	5
	TAnh - 12A1
	
	
	
	
	
	TAnh - 6A2
	
	TAnh - 9A3
	

	5
	1
	TAnh - 12A2
	
	TAnh - 11A2
	
	
	
	
	
	TAnh - 9A2
	

	
	2
	TAnh - 12A2
	
	TAnh - 11A2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	TAnh - 7A3
	

	
	4
	TAnh - 11A3
	
	TAnh - 8A3
	
	
	
	
	
	TAnh - 7A3
	

	
	5
	TAnh - 11A3
	
	TAnh - 8A3
	
	
	
	
	
	TAnh - 9A3
	

	6
	1
	
	
	TAnh - 8A3
	
	
	HĐTN - 12A3
	
	HĐTN - 6A2
	
	

	
	2
	
	
	TAnh - 8A2
	
	
	HĐTN - 12A3
	
	HĐTN - 6A2
	
	

	
	3
	
	
	TAnh - 8A2
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	TAnh - 11A1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	
	Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025





	THỨ
	TIẾT
	Luân
	Yến
	Liêm
	Thiện
	Hạnh

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	HĐTN - 12A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Địa - 6A1
	
	
	
	
	
	
	
	GDTC - 7A1
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDTC - 12A3
	

	
	4
	Địa - 12A2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Địa - 12A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	Địa - 10A4
	Địa - 8A1
	Địa - 7A1
	Địa - 6A2
	GDTC - 10A2
	GDTC - 12A2
	GDTC - 6A2
	GDTC - 7A2

	
	2
	
	Địa - 12A2
	Địa - 9A3
	Địa - 10A3
	Địa - 6A3
	Địa - 7A2
	GDTC - 10A4
	GDTC - 9A1
	GDTC - 7A3
	GDTC - 12A3

	
	3
	
	Địa - 12A3
	
	Địa - 9A2
	Địa - 11A3
	Địa - 11A4
	GDTC - 9A3
	GDTC - 10A1
	GDTC - 7A1
	GDTC - 12A4

	
	4
	
	
	Địa - 9A1
	
	Địa - 12A4
	
	GDTC - 9A2
	
	GDTC - 6A3
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	Địa - 9A3
	
	Địa - 12A4
	
	GDTC - 10A4
	
	GDTC - 7A3
	

	
	2
	
	
	Địa - 9A2
	
	
	
	
	
	GDTC - 6A3
	

	
	3
	
	
	
	
	Địa - 7A3
	
	
	
	GDTC - 6A1
	

	
	4
	Địa - 12A3
	
	Địa - 10A4
	
	Địa - 7A2
	
	
	
	
	

	
	5
	Địa - 12A2
	
	Địa - 10A3
	
	Địa - 11A4
	
	
	
	
	

	5
	1
	
	
	Địa - 10A4
	
	
	
	GDTC - 9A1
	
	
	

	
	2
	
	
	Địa - 8A2
	
	
	
	GDTC - 10A3
	
	
	

	
	3
	
	
	Địa - 8A3
	
	
	
	GDTC - 9A3
	
	
	

	
	4
	
	
	Địa - 10A3
	
	
	
	GDTC - 12A2
	
	
	

	
	5
	
	
	Địa - 9A1
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	HĐTN - 12A2
	
	
	Địa - 11A4
	
	GDTC - 9A2
	
	GDTC - 12A4
	

	
	2
	
	HĐTN - 12A2
	
	
	Địa - 12A4
	
	GDTC - 10A2
	
	GDTC - 6A2
	

	
	3
	
	
	
	
	Địa - 11A3
	
	GDTC - 10A1
	
	GDTC - 6A1
	

	
	4
	
	
	
	
	Địa - 7A3
	
	GDTC - 10A3
	
	GDTC - 7A2
	

	
	5
	
	
	
	
	Địa - 7A1
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	
	Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025





	THỨ
	TIẾT
	Thu
	Phương
	Thuận
	Nam
	LoanH

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	HĐTN - 8A2
	
	HĐTN - 11A3
	
	
	
	HĐTN - 8A3
	
	
	

	
	2
	GDTC - 12A1
	
	GDTC - 11A3
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GDTC - 8A2
	
	GDTC - 11A2
	
	GDQP - 10A3
	
	Nhạc - 6A1
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	GDQP - 11A3
	
	Nhạc - 8A3
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	GDQP - 12A2
	
	Nhạc - 9A3
	
	
	

	3
	1
	
	GDTC - 8A3
	
	GDTC - 11A4
	
	
	
	
	
	Hoạ - 7A3

	
	2
	
	GDTC - 8A2
	
	
	
	
	
	
	
	GDĐP - 6A2

	
	3
	
	GDTC - 8A1
	
	GDTC - 11A1
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	GDTC - 11A4
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	GDTC - 11A1
	
	
	
	
	
	Hoạ - 6A2
	

	
	3
	
	
	GDTC - 11A2
	
	
	
	
	
	Hoạ - 7A1
	

	
	4
	
	
	GDTC - 11A3
	
	
	
	
	
	Hoạ - 8A2
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	GDĐP - 6A1
	

	5
	1
	GDTC - 8A3
	
	
	
	GDQP - 12A4
	
	Nhạc - 8A2
	
	Hoạ - 6A1
	

	
	2
	GDTC - 8A1
	
	
	
	
	
	Nhạc - 9A2
	
	GDĐP - 7A1
	

	
	3
	GDTC - 12A1
	
	
	
	GDQP - 12A3
	
	Nhạc - 6A2
	
	Hoạ - 8A1
	

	
	4
	
	
	
	
	GDQP - 11A4
	
	Nhạc - 8A1
	
	GDĐP - 6A3
	

	
	5
	
	
	
	
	GDQP - 12A1
	
	Nhạc - 7A3
	
	Hoạ - 7A2
	

	6
	1
	
	HĐTN - 8A2
	
	HĐTN - 11A3
	GDQP - 11A2
	
	Nhạc - 6A3
	HĐTN - 8A3
	Hoạ - 9A3
	

	
	2
	
	HĐTN - 8A2
	
	HĐTN - 11A3
	GDQP - 10A4
	
	Nhạc - 7A2
	HĐTN - 8A3
	Hoạ - 9A2
	

	
	3
	
	
	
	
	GDQP - 11A1
	
	
	
	Hoạ - 6A3
	

	
	4
	
	
	
	
	GDQP - 10A1
	
	Nhạc - 7A1
	
	Hoạ - 9A1
	

	
	5
	
	
	
	
	GDQP - 10A2
	
	Nhạc - 9A1
	
	Hoạ - 8A3
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Trường Phổ thông DTNT Hà Nội
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	
	Thực hiện từ ngày 17 tháng 03 năm 2025





	THỨ
	TIẾT
	Lệ
	Hoa-HĐTN
	Mơ-TA
	
	

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	HĐTN - 10A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - 12A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - 7A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Văn - 10A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	
	
	
	TAnh - 11A4
	TAnh - 10A4
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	TAnh - 11A4
	TAnh - 10A4
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	TAnh - 10A1
	TAnh - 10A3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	TAnh - 10A1
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Văn - 7A2
	
	
	
	TAnh - 10A1
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - 10A4
	
	
	
	TAnh - 10A3
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - 10A4
	
	
	
	TAnh - 10A3
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - 12A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Văn - 7A3
	
	
	
	TAnh - 10A2
	
	
	
	
	

	5
	1
	Văn - 7A2
	
	
	
	TAnh - 10A2
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - 7A2
	
	
	
	TAnh - 10A2
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - 10A4
	
	
	
	TAnh - 11A4
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn - 12A4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Văn - 12A4
	
	
	
	TAnh - 10A4
	
	
	
	
	

	6
	1
	Văn - 7A2
	HĐTN - 10A4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn - 7A3
	HĐTN - 10A4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn - 7A3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



